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Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về đê điều 
trên địa bàn huyện Ứng Hoà, Hà Nội (trước sáp nhập). Số liệu sơ cấp được thu thập từ điều tra 19 cán bộ Hạt Quản 
lý đê điều Ứng Hoà - Mỹ Đức, 26 cán bộ chính quyền cấp xã và 130 người dân sống ven đê. Kết quả cho thấy, công 
tác quản lý nhà nước về đê điều trên địa bàn huyện Ứng Hoà đã được thực hiện đúng theo quy định của Luật Đê 
điều. Công tác lập kế hoạch quản lý đê, tổ chức quản lý vật tư dự trữ phòng chống lụt bão; xây dựng phương án 
hộ đê; rà soát hiện trạng đê điều đều được tiến hành kịp thời, hiệu quả. Tuy nhiên, bộ máy quản lý nhà nước về đê 
điều còn hạn chế, nguồn tài chính hạn hẹp và hoạt động kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ là những bất cập chính mà 
huyện cần khắc phục. Để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về đê điều, địa phương cần hoàn thiện công tác lập 
kế hoạch quản lý đê, huy động tốt nguồn lực, có biện pháp xử lý sự cố và tăng cường thanh tra, kiểm tra cũng như 
ứng dụng công nghệ số trong quản lý đê điều.
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Abstract:

This study was conducted to analyse the current situation and propose solutions to strengthen state management of 
dykes in Ung Hoa district, Hanoi (before the merger). Primary data was collected from a survey of 19 officials of Ung 
Hoa - My Duc Dyke Management Department, 26 commune-level officials, and 130 people living along the dykes. 
The results indicate that state management of dykes in Ung Hoa district has been carried out in accordance with 
the provisions of the Law on Dykes. All activities such as the planning of dyke management; dyke protection; the 
preparation of materials for flood and storm prevention; and the review the current status of dykes have been carried 
out promptly and effectively. However, the state management apparatus of dykes still has many limitations. Moreover, 
the lack of financial resources and ineffective inspection and supervision activities are the main shortcomings of the 
state management of dykes in the district. Thus, Ung Hoa district needs to improve dyke management planning, 
enhance mobilise resources, strengthen inspection, and apply digital technology to enhance the effectiveness of state 
management of dykes.
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1. Đặt vấn đề

Hệ thống đê điều của Việt Nam đã được xây dựng bền bỉ qua nhiều thế hệ. 
Đây được coi là thành trì quan trọng nhất trong việc ngăn lũ, chống bão, chống 
ngập lụt, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân cũng như phát triển 
kinh tế - xã hội bền vững [1]. Trước diễn biến bất thường, khắc nghiệt của thiên 
tai, công tác quản lý hệ thống đê điều đã và đang được quan tâm nhiều hơn với 
việc xây dựng các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm, chuẩn bị sẵn sàng cả về 
nhân lực và vật lực để chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra. Ngoài ra, 
để nâng cao chất lượng của công tác quản lý đê, phòng chống thiên tai thì việc 
ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số cũng đang được đẩy nhanh [2]. 

Quản lý nhà nước về đê điều là một bộ phận quan trọng trong hệ thống 
quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai và phát triển bền vững hạ tầng thủy 
lợi. Theo nghĩa rộng, quản lý nhà nước về đê điều bao gồm toàn bộ các hoạt 
động có tổ chức của nhà nước nhằm ban hành, tổ chức thực thi và kiểm tra, 
giám sát việc tuân thủ các chính sách, pháp luật liên quan đến xây dựng, bảo 
vệ, tu bổ, nâng cấp và khai thác hệ thống đê điều. Các hoạt động này nhằm đảm 
bảo an toàn đê điều, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và góp phần ổn 
định, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại các vùng ven sông, ven biển có nguy 
cơ cao về thiên tai [3]. Quản lý nhà nước về đê điều bao gồm các nội dung: bộ 
máy quản lý, rà soát hiện trạng xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch 
phát triển hệ thống đê điều; ban hành và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật 
về đê điều; tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp công trình đê 
điều; quản lý hành lang bảo vệ đê; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến đê điều [4]. Tuy nhiên, tùy thuộc cấp 
hành chính khác nhau, nội dung quản lý nhà nước về đê điều có điểm đặc thù. 
Ở cấp huyện trước đây, quản lý nhà nước về đê điều thể hiện một số nội dung 
chính bao gồm: i) Bộ máy quản lý nhà nước về đê điều; ii) Rà soát hiện trạng 
đê điều; sửa chữa, gia cố, tu bổ và nâng cấp đê điều; iii) Tổ chức quản lý vật 
tư dự trữ phòng chống lụt bão; iv) Giám sát thi hành pháp luật về đê điều [4].

Với vai trò đặc biệt quan trọng, đã có một số nghiên cứu đề cập tới hoạt 
động quản lý đê điều. Theo D.V. Thuy và cs (2019) [5], dưới tác động của biến 
đổi khí hậu, xói lở bờ biển và các hoạt động khai thác vùng ven biển đã khiến 
rừng ngập mặn bị biến mất và có sự uy hiếp trực tiếp mạnh mẽ tới toàn bộ hệ 
thống đê điều ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy, giải pháp có tính 
bền vững là cần xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách cũng như mô hình 
tổ chức quản lý đê điều hiệu quả. Nghiên cứu của D.T. Loi (2005) [6] chỉ ra 
rằng, mô hình quản lý công trình thuỷ lợi cần được đổi mới theo cơ chế thị 
trường là hết sức cần thiết. Theo N.V. Le và cs (2005) [7], ứng dụng tin học 
trong công tác quản lý đê ở Hà Nội thông qua phần mềm quản lý đê đã hỗ trợ 
việc cập nhật, xem, sửa dữ liệu liên quan tới công tác quản lý đê, góp phần 
nâng cao hiệu quả công tác này. Các tác giả đã phát hiện ra những vấn đề bất 
cập và nguyên nhân gây ra các sự cố cho hệ thống đê điều và có thiên hướng 
tập trung vào các giải pháp kỹ thuật để quản lý đê điều. Như vậy, đã có một số 
nghiên cứu đề cập đến công tác quản lý nhà nước về đê điều, song vẫn còn tồn 
tại một số khoảng trống nhất định. 

Cụ thể, các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào khía cạnh kỹ thuật, đầu tư và 
phòng chống thiên tai, trong khi còn thiếu các phân tích chuyên sâu về thể chế, 
cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước cũng như đánh giá của người dân 
về công tác quản lý đê điều. Bên cạnh đó, các nghiên cứu thực nghiệm ở Hà 
Nội nói chung và địa bàn huyện Ứng Hòa còn hạn chế, chưa phản ánh đầy đủ 
tính đa dạng trong thực tiễn quản lý và khai thác hệ thống đê điều hiện nay. Đặc 
biệt là trong 10 năm gần đây, công tác quản lý nhà nước về đê điều bị buông 
lỏng, xem nhẹ, trong khi diễn biến của bão, lũ ngày càng khó lường (điển hình 
như bão Yagi) đặt ra yêu cầu đặc biệt quan trọng về công tác quản lý nhà nước 
về đê điều ở các địa phương. 

Công tác quản lý đê điều của huyện Ứng Hoà thời gian qua đã đem lại 
nhiều kết quả tích cực, trong đó trạm bơm Ngoại Độ I và II đã tưới và tiêu 
úng cho hơn 9.220 ha diện tích canh tác, hỗ trợ bơm bớt nước cho trục chính 
sông Nhuệ ra sông Đáy khi mực nước lên cao, góp phần gián tiếp giảm ngập 
úng cho khu vực nội thành Tây Hà Nội và toàn huyện. Công tác định kỳ tổ 
chức nạo vét, khơi thông dòng chảy kênh mương nội đồng, ao hồ, sông ngòi, 
tập trung xử lý vi phạm công trình thuỷ lợi… cùng với thường xuyên đào tạo 
chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và vận hành các trạm bơm, 
đã đảm bảo toàn hệ thống đê điều của huyện Ứng Hoà luôn hoạt động thông 
suốt và hiệu quả [8]. Tuy nhiên, công tác quản lý đê điều của huyện Ứng Hoà 
thời gian qua vẫn đối diện với nhiều vấn đề, đặc biệt dưới tác động tiêu cực của 
con người, biến đổi khí hậu, áp lực dân số và phát triển kinh tế, do đó đặt ra áp 
lực lớn trong quỹ đất để quy hoạch hoàn thiện hệ thống đê điều, tình trạng vi 
phạm Luật Đê điều ngày càng tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn các 
công trình đê điều, trong khi việc xử lý vi phạm đạt tỷ lệ thấp (chỉ 10%), dẫn 
đến tái diễn sai phạm. 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích thực trạng quản lý nhà 
nước về đê điều trên địa bàn huyện Ứng Hoà, từ đó đề xuất một số giải pháp 
nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đê điều tại khu vực này trong 
thời gian tới.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu và thu thập số liệu 

Nghiên cứu lựa chọn Ứng Hòa làm điểm nghiên cứu vì huyện có hệ 
thống đê điều trải dài hơn 36,3 km với đê tả Đáy qua 28 thôn của 13 xã, thị 
trấn, trong đó có 21,5 km đê kết hợp làm đường giao thông do Hạt Quản lý 
đê Ứng Hòa - Mỹ Đức quản lý [9]. Hệ thống đê điều của Ứng Hòa giữ vai 
trò đặc biệt quan trọng trong việc chống lũ cho khu vực nội thành phía Tây 
Hà Nội, tuy nhiên, công tác quản lý hiện đang đối diện với nhiều vấn đề như 
hạn chế về kinh phí sửa chữa tu bổ, tình trạng vi phạm Luật Đê điều ngày 
càng tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn các công trình đê điều [9].

Thông tin thứ cấp được thu thập dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu từ 
internet, báo cáo của các phòng ban, cơ quan trên địa bàn huyện Ứng Hoà, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội (nay là Sở Nông nghiệp và 
Môi trường Hà Nội) và các nghiên cứu đã được công bố. Thông tin sơ cấp 
được thu thập qua phỏng vấn bằng bảng hỏi 19 cán bộ Hạt Quản lý đê điều 
Ứng Hòa - Mỹ Đức (trước sáp nhập), 26 cán bộ chính quyền địa phương 
cấp xã ở 13 xã dọc tuyến đê tả Đáy (mỗi xã, thị trấn 2 người) và 130 người 
dân sống ven đê. Người dân được lựa chọn từ danh sách do UBND các xã 
ven đê cung cấp và cỡ mẫu được xác định dựa trên phương pháp xác định 
cỡ mẫu của R.V. Krejcie và cs (1970) [10] và J.E. Bartlett (2001) [11] ở mức 
độ tin cậy 5%. Bên cạnh đó là nghiên cứu phỏng vấn sâu một số chuyên 
gia trong lĩnh vực đê điều thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục 
Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội 
để hiểu rõ hơn về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cũng như thực trạng 
hoạt động quản lý nhà nước ở Hà Nội nói chung và khu vực huyện Ứng Hòa 
trước đây nói riêng.

2.2. Phương pháp phân tích số liệu

Dữ liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS. Phương pháp thống 
kê mô tả, thống kê so sánh được sử dụng để phân tích hoạt động quản lý nhà 
nước về đê điều trên địa bàn huyện Ứng Hòa. Nghiên cứu sử dụng thang đo 
Likert 3 mức độ để thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý và người dân 
về hoạt động quản lý đê điều ở huyện Ứng Hòa. 
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3. Kết quả và bàn luận

3.1. Thực trạng quản lý nhà nước về đê điều ở huyện Ứng Hoà

3.1.1. Bộ máy quản lý nhà nước về đê điều ở huyện Ứng Hòa

Theo quy định của Luật Đê điều (2006) [12], bộ máy quản lý nhà nước về 
đê điều ở huyện Ứng Hoà được tổ chức như sơ đồ 1.
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Sơ đồ 1. Bộ máy quản lý nhà nước về đê điều của huyện Ứng Hòa. Nguồn: Chi cục 
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Sơ đồ 1. Bộ máy quản lý nhà nước về đê điều của huyện Ứng Hòa. Nguồn: Chi cục 
Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội (2023) [13].

Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội thực hiện chủ trì, phối 
hợp với UBND huyện thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão. Đồng thời tiến hành phối hợp 
thực hiện chỉ đạo các công tác hộ đê, tập huấn, diễn tập phòng chống lụt bão 
cũng như chịu trách nhiệm chính trong việc thoả thuận liên quan đến đê điều, 
phục vụ cấp phép xây dựng, cải tạo công trình, nhà ở ngoài bãi sông. Hạt Quản 
lý đê tiến hành chủ trì phối hợp với các phòng, ban của UBND huyện, xã, thị 
trấn và các đơn vị liên quan trong thực hiện tu bổ, nâng cấp công trình đê điều, 
kiểm tra, xử lý vi phạm hằng năm. Tiến hành hướng dẫn, đào tạo chuyên môn 
nghiệp vụ, tập huấn cho các đối tượng có liên quan về an toàn đê điều và thực 
hiện các công việc có liên quan đến phòng chống lụt bão ở địa phương. Phòng 
kinh tế huyện chịu trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ cũng như tiến hành tu bổ, 
nâng cấp, kiên cố hóa đê điều và hộ đê tại địa bàn được giao, đặc biệt là các 
công việc liên quan đến phòng chống lụt bão. UBND cấp xã có nhiệm vụ và 
quyền hạn về tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý, bảo vệ đê 
điều và hộ đê tại địa bàn phụ trách như huy động lực lượng địa phương và lực 
lượng quản lý đê nhân dân khi có tình huống về đê điều trong mùa lũ, lụt, bão. 

Mặc dù được tổ chức đúng theo Luật nhưng bộ máy tổ chức quản lý nhà 
nước về đê điều của huyện Ứng Hòa còn tồn tại một số bất cập như: Hà Nội đã 
tiến hành sát nhập Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai với Chi 
cục Thủy lợi theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay 
là Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Điều này gây xáo trộn rất lớn về tổ chức, 
mai một về cán bộ làm cho công tác chỉ đạo điều hành, đặc biệt là việc hướng 
dẫn chuyên môn nghiệp vụ, công tác báo cáo… gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, 
chính quyền một số nơi chưa đánh giá đúng mức tầm quan trọng của việc bảo 
vệ đê điều, dẫn đến thái độ chủ quan, buông lỏng quản lý công tác này. Việc 
ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều chưa được thực 
hiện quyết liệt, kịp thời. Ngoài ra, các hoạt động giao, cho thuê đất, cấp phép 
xây dựng trong khu vực bãi sông, ven đê chưa được kiểm soát chặt chẽ, còn 
tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

3.1.2. Rà soát hiện trạng đê điều

Trên địa bàn huyện Ứng Hòa có 23 kè trên toàn tuyến với tổng chiều dài 
23,866 km, có 24 kè là chống sạt lở bờ tả sông Đáy bảo vệ khu vực dân cư 
vùng bãi sông. Trong đó, tổng số kè hiện đang ổn định: 19 kè với tổng chiều dài 
18,653 km; tổng số kè có diễn biến sạt lở, cần theo dõi: 3 kè với tổng chiều dài 
4,713 km; số kè có diễn biến sạt lở, cần tu bổ, sửa chữa: 1 kè với tổng chiều dài 
0,5 km; số kè đang thi công dở dang: 1 kè với tổng chiều dài 0,61 km. Thực tế 
việc xây dựng kè bằng mái là khung dầm bê tông đá lát khan với móng bằng rọ 
đá trên địa bàn huyện chưa thật phù hợp. Hơn nữa, móng bằng rọ đá có sức bền 
kém, ngâm nước lâu bị rỉ sét, dễ nứt, bong. Bên cạnh đó, dù đã giao cho chính 
quyền địa phương quản lý hệ thống kè này, nhưng hiệu quả chưa cao, các hộ 
dân lấn chiếm mái kè, vi phạm hành lang kè, làm đường đi cho xe ô tô, xe thô 
sơ qua lại vẫn tiếp diễn mà chưa được xem xét, nhắc nhở.

Kết quả rà soát hiện trạng hành lang bảo vệ đê tính từ chân đê cách 5 m 
hướng về mặt sông cho thấy, trên toàn tuyến thuộc địa bàn huyện Ứng Hoà đã 
có đường hành lang chân đê khoảng gần 2 km trên toàn tuyến. Theo đánh giá 
của cán bộ Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống thiên tai thành phố và hạt quản lý 
đê trên địa bàn huyện Ứng Hòa cũng như cán bộ cấp xã phụ trách đê điều, hệ 
thống hành lang chân đê trên địa bàn huyện Ứng Hòa được quản lý tương đối 
tốt, đúng với quy định của Luật Đê điều. 

Toàn huyện Ứng Hòa có 32 điếm canh đê nằm rải đều trên toàn tuyến, 
trong đó điếm số 20 thuộc thị trấn Vân Đình đã giải toả làm cầu Vân Đình - 
Phùng Xá, điếm số 24 và 27 tạm hoãn thi công do UBND xã chưa bố trí được 
mặt bằng, còn lại các điếm 4 và 9 đã được xây dựng từ những năm 1978-1980 
nên bị xuống cấp, tường bị rạn nứt, vữa trát bị bong tróc, một số điểm mất cánh 
cửa đi và cửa sổ, một số điếm nền bị thấp hơn mặt đê. Hằng năm, UBND huyện 
trích kinh phí 1 triệu đồng/mỗi điếm để hỗ trợ tu sửa, thay thế một số trang thiết 
bị cơ bản như ổ khoá, cửa sổ hỏng hay phát quang mặt đê. Tuy nhiên, trong 
thời gian tới, theo quy hoạch của thành phố Hà Nội, các điếm canh đê này sẽ 
giảm 1/3 so với trước. 

Kết quả khảo sát cán bộ và người dân cho thấy, mặt đê được các cán bộ 
và người dân đánh giá có chất lượng tốt và trung bình là chủ yếu, trong khi đó 
hành lang bảo vệ đê hiện không tốt, xuống cấp khá nhiều (trên 31% cán bộ và 
trên 35% ý kiến người dân đồng ý), trong khi hệ thống kè được đánh giá ở mức 
chất lượng tốt và trung bình khá (với trên 75% nhận định các đối tượng) thì các 
điếm canh đê lại được đánh giá là xuống cấp với 33,85% người dân và 37,78% 
cán bộ nhận định do công tác quản lý chưa thật sự hiệu quả, nhiều điếm canh 
bị bỏ trống hoặc không sử dụng hết công suất. Điều này đặt ra yêu cầu về việc 
đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý điếm canh và hành lang bảo vệ 
đê của huyện Ứng Hoà trong thời gian tới. Theo đánh giá của cán bộ, nguyên 
nhân của việc hệ thống hành lang đê và điếm canh đê xuống cấp là do các công 
trình này đã được đầu tư xây dựng từ lâu nhưng thiếu nguồn ngân sách cho sửa 
chữa, bảo dưỡng nên bị xuống cấp nghiêm trọng.

3.1.3. Sửa chữa, gia cố, tu bổ và nâng cấp đê điều

Các công việc được triển khai để sửa chữa, gia cố, tu bổ, nâng cấp đê điều 
gồm 5 hoạt động chính: phát quang mái và chân đê; duy trì chăm sóc và bảo vệ 
che chắn sóng; nạo vét rãnh thoát nước đỉnh kè; bảo trì cỏ kỹ thuật trên đê; sửa 
chữa, vá lấp ổ gà và các hư hỏng mặt đê. Trong năm 2023, Hạt Quản lý đê Ứng 
Hoà - Mỹ Đức đã xác định 17 công trình cần sửa chữa gia cố, tu bổ và nâng cấp 
đê điều trên địa bàn huyện Ứng Hòa, trong đó có 4 công trình có nhu cầu đầu tư 
dưới 1 tỷ đồng, 7 công trình 1-3 tỷ đồng và 6 công trình thuộc hạng mục đầu tư 
trên 3 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cho các công trình này cần khoảng 47 tỷ đồng.
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Trước mùa mưa lũ hằng năm, Hạt quản lý đê đã phối hợp với 
Phòng Kinh tế, Xí nghiệp thuỷ lợi Ứng Hoà tổ chức các đoàn đi kiểm 
tra và đánh giá hiện trạng công trình đê điều, xác định các trọng điểm, 
các điểm xung yếu; lập phương án hộ đê, bảo vệ các trọng điểm xung 
yếu trên tuyến đê. Trên cơ sở đó, lập danh mục các hạng mục cần duy 
tu, cải tạo sửa chữa và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, không trùng lặp với 
các dự án đã được UBND các cấp và các nhà đầu tư đã được UBND 
Thành phố chấp thuận (bảng 1). Việc theo dõi giám sát thi công theo 
2 nhóm: công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 
UBND huyện làm chủ đầu tư.
Bảng 1. Tình hình sửa chữa gia cố, tu bổ và nâng cấp đê điều.

Tên công trình Đơn vị 
tính

Năm So sánh (%)

2020 2021 2022 20/21 22/21 Bình quân

Khoan phụt vữa mặt đê m2 76 82 95 107,89 115,85 111,80

Sửa chữa, bảo dưỡng công trình trụ 
sở làm việc 

Công 
trình 1 1 1 100,00 100,00 100,00

Cải tạo nâng cấp điếm canh đê Công 
trình 5 2 1 40,00 50,00 44,72

Kho đá hộc dự trữ phòng chống 
lụt bão

Công 
trình 2 2 2 100,00 100,00 100,00

Đường hành lang đê m 46 54 66 117,39 122,22 119,78

Nguồn: Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội (2021-2023) [13-15].

Kết quả khảo sát cán bộ và người dân về hoạt động duy tu, sửa 
chữa đê điều ở huyện Ứng Hòa cho thấy, đa số ý kiến đánh giá của 
cán bộ và người dân đều cho rằng, hoạt động duy tu, sửa chữa được 
thực hiện kịp thời. Tuy nhiên, vẫn còn 20% cán bộ và 27,69% hộ dân 
cho rằng hoạt động duy tu, sửa chữa chưa kịp thời. Hiện tượng mặt đê, 
hành lang đê bị xuống cấp nhưng thiếu đơn vị quản lý đến kiểm tra và 
sửa chữa. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế chính trong công tác duy 
tu, sửa chữa đê điều đó là nguồn ngân sách hỗ trợ và đầu tư chỉ đáp 
ứng được chưa đầy 15% so với nhu cầu đặt ra. Bên cạnh đó, quá trình 
này đặt ra những yêu cầu về mặt kỹ thuật như đấu thầu, chọn lựa nhà 
thầu, giám sát thực hiện công trình rất nghiêm ngặt, trong khi đội ngũ 
cán bộ quản lý còn hạn chế, thường kiêm nhiệm nhiều việc ở UBND 
các cấp, do đó, công tác duy tu, sửa chữa chậm tiến độ, làm công trình 
xuống cấp trầm trọng.

3.1.4. Tổ chức quản lý vật tư dự trữ phòng chống lụt bão

Vật tư dự trữ thường bao gồm đất, các vật liệu làm lọc (cát thô, 
sỏi, đá dăm, gạch vỡ, rọ thép, bao tải nilon, lưỡi mai, lưỡi cuốc, 
xẻng…) được dự trữ để sẵn sàng đối phó với các sự cố đê điều, ứng 
phó và khắc phục hậu quả thiên tai có thể xảy ra, đặc biệt xử lý giờ 
đầu và trong mưa bão. Theo quy định về quản lý vật tư dự trữ đê điều, 
nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch và sẵn sàng ứng phó khi có 
sự cố, Hạt quản lý đê đã giao cho nhân viên phụ trách địa phương ở 
13 xã thực hiện mở sổ sách theo dõi từng kho vật tư một cách chi tiết, 
rõ ràng, thể hiện được vị trí và sơ đồ vị trí của các loại vật tư theo từng 
nhóm, từng loại để huy động khi cần thiết. Đồng thời, việc ghi chép 
cần rõ ràng, cụ thể khi nhập, xuất vật tư và tiến hành kiểm kê định kỳ 
theo đúng quy định. Khi có lệnh, Hạt Quản lý đê hoặc đơn vị được 

giao quản lý phải cung cấp đủ hoá đơn, chứng từ cho các đơn vị liên 
quan, nhất là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đó tổng hợp 
thành báo cáo để lập kế hoạch xin huy động, bổ sung thêm vật tư và 
xây dựng các kịch bản ứng phó linh hoạt với các tình huống có thể xảy 
ra. Vật tư dự trữ được kiểm kê hằng năm 2 lần (trước và sau mùa lũ). 
Huyện cũng có kho phòng chống thiên tai và các cụm chống lụt được 
chuẩn bị số lượng lớn vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng 
chống lụt bão trong năm vào trước mùa mưa bão.
Bảng 2. Đánh giá của cán bộ về hoạt động dự trữ vật tư phòng chống lụt bão ở 
huyện Ứng Hòa.

Chỉ tiêu 
Cán bộ Chi cục và Hạt quản lý đê điều (n=19) Cán bộ chính quyền địa phương (n=26)

Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

1. Mức độ đáp ứng nhu cầu vật tư dự trữ 

Đáp ứng tốt nhu cầu 11 57,89 16 61,54

Đáp ứng nhu cầu 5 26,32 6 23,08

Chưa đáp ứng 
nhu cầu 

3 15,79 4 15,38

2. Lượng vật tư dự trữ 

Thừa 2 10,53 2 7,70

Đủ 3 15,79 7 26,92

Thiếu 14 73,68 17 65,38

3. Hoạt động kiểm kê vật tư 

Tốt 5 26,32 1 3,85

Trung bình 3 15,79 8 30,77

Chưa tốt 11 57,89 17 65,38

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra của nhóm nghiên cứu (2023) [16].

Nhìn chung, các cán bộ của Hạt Quản lý đê và Chi cục Phát triển 
nông thôn, cán bộ chính quyền địa phương đều đánh giá công tác dự 
trữ vật tư chưa tốt (trên 54% ý kiến nhận định mỗi nhóm đối tượng) 
trên các chỉ tiêu danh mục vật tư, lượng vật tư dự trữ thiếu, hoạt động 
kiểm kê vật tư và hoạt động sử dụng vật tư chưa tốt (bảng 2). Đây 
được coi là điểm yếu lớn trong công tác quản lý nhà nước về đê điều, 
cần có giải pháp can thiệp để khắc phục ngay trong thời gian tới.

3.1.5. Giám sát thi hành pháp luật về đê điều

Việc giám sát thi hành pháp luật về đê điều được triển khai 
theo Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 
22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 
9/2/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện 
chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên 
ngành, Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ 
quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Nghị định số 47/2015/
NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh 
tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tư số 01/2013/
TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định 
về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến 
nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Hằng năm, tiến hành xây dựng 
kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về quản lý đê điều và hoạt 
động phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện. Quá trình tổ chức 
thực hiện phối hợp với thanh tra huyện tiến hành thanh/kiểm tra các 
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hoạt động liên quan đến đê điều theo kế hoạch; đồng thời phối hợp 
với các sở, ngành của thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra các hoạt 
động liên quan đến đê điều và phòng chống thiên tai. Trong giai đoạn 
2020-2022, Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội đã tiến 
hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đê điều và phòng 
chống thiên tai đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động tập kết, trung 
chuyển vật liệu xây dựng ở bãi sông trên địa bàn huyện Ứng Hòa. Kết 
quả Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội đã ban hành 9 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 9 cá nhân, tổng số tiền phạt 
là 19.000.000 đồng (bảng 3).
Bảng 3. Tình hình thanh tra, giám sát về đê điều ở huyện Ứng Hòa giai đoạn 
2020-2022.

Chỉ tiêu Đơn vị tính
Năm So sánh (%)

2020 2021 2022 20/21 22/21 Bình quân

Số cuộc thanh tra, kiểm tra Lần 3 3 2 100,00 66,67 81,65

Số đối tượng thanh tra, kiểm tra Công trình 8 6 6 75,00 100,00 86,60

Số đối tượng vi phạm Đối tượng 2 4 3 200,00 75,00 122,47

Số đối tượng bị xử phạt vi phạm Đối tượng 1 2 2 200,00 100,00 141,42

Số tiền xử phạt Triệu đồng 5 6 8 120,00 133,33 126,49

Nguồn: Hạt Quản lý đê điều Ứng Hòa - Mỹ Đức (2023) [16].

Đánh giá về công tác thanh tra, giám sát đê điều trên địa bàn 
huyện Ứng Hoà, có tới 20% cán bộ và 27% người dân cho rằng hoạt 
động này chưa thường xuyên. Một số lượng khá lớn ý kiến cho rằng, 
công tác thanh tra, kiểm tra chưa được công khai (trên 30% ý kiến 
cả 2 nhóm đối tượng), tính minh bạch được đánh giá cũng chưa thật 
sự cao, nhưng cơ bản đã có hiệu quả (trên 75% cả 2 nhóm đối tượng 
đồng ý nhận định) (bảng 4). Một trong những nguyên nhân chủ yếu 
dẫn đến hiệu quả chưa cao trong hoạt động thanh tra, giám sát đê điều 

tại huyện Ứng Hòa là do chưa ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin 
trong công tác quản lý. Hiện nay, việc giám sát chủ yếu vẫn dựa vào 
phương pháp thủ công, phụ thuộc vào lực lượng cán bộ cơ sở và các tổ 
tự quản, dẫn đến tính kịp thời và chính xác còn hạn chế, đặc biệt trong 
điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc khi xảy ra sự cố bất ngờ. Thiếu hệ 
thống cơ sở dữ liệu số hóa, thiết bị giám sát từ xa như camera, cảm 
biến cảnh báo sạt lở, hay phần mềm phân tích dữ liệu, cũng khiến việc 
theo dõi hiện trạng đê điều chưa toàn diện, khó phát hiện sớm các dấu 
hiệu rủi ro. Việc này không chỉ làm giảm hiệu quả trong phòng chống 
thiên tai, mà còn gây lãng phí nguồn lực và tăng nguy cơ mất an toàn 
công trình trong mùa mưa bão.

Như vậy, hoạt động quản lý nhà nước về đê điều trên địa bàn huyện 
Ứng Hòa đã đạt được những mặt tích cực, thể hiện qua việc thiết lập bộ 
máy tổ chức tương đối đồng bộ, triển khai hiệu quả các hoạt động duy tu, 
tu bổ và nâng cấp hệ thống đê điều, cùng với đó là việc thực hiện kiểm 
kê, dự trữ vật tư phòng chống lụt bão và giám sát thi hành pháp luật. Tuy 
nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như: cơ cấu tổ chức còn bất cập sau 
khi sáp nhập chi cục; công tác chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn còn lúng 
túng; hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm thiếu quyết liệt; một số tuyến kè 
và điếm canh đê bị xuống cấp, chưa được sửa chữa kịp thời; tình trạng 
lấn chiếm hành lang đê vẫn diễn ra phổ biến. Nguyên nhân chủ yếu xuất 
phát từ sự thiếu hụt ngân sách, nhân lực kiêm nhiệm, thiếu chuyên môn 
và sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các cấp chính quyền. 

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về 
đê điều

Trong thời gian tới, huyện Ứng Hoà và các địa phương có hệ thống 
đê điều cần triển khai một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước về đê điều. Đặc biệt là các vấn đề sau: 

Thứ nhất, huy động nguồn ngân sách và sự tham gia của cộng đồng 
cho quản lý nhà nước về đê điều. Trong đó, cần tập trung vào các giải 
pháp huy động nguồn ngân sách và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng. 
Trước hết, cần đa dạng hóa các nguồn lực tài chính bằng cách kết hợp 
ngân sách Trung ương, địa phương với các chương trình liên quan như 
xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, đồng thời khuyến khích 
xã hội hóa đầu tư thông qua sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức phi 
chính phủ. Việc sử dụng ngân sách cần đảm bảo hiệu quả, minh bạch, có 
sự giám sát cộng đồng và ưu tiên đầu tư vào những vị trí đê xung yếu, 
thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Bên cạnh đó, cần phát huy vai 
trò chủ động của người dân thông qua tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
và tổ chức các mô hình tự quản như “Tổ tự quản đê điều”. Đây là lực 
lượng quan trọng trong việc tuần tra, phát hiện và xử lý kịp thời các sự 
cố, đặc biệt trong mùa mưa bão. Ngoài ra, địa phương cần xây dựng cơ 
chế khuyến khích phù hợp như hỗ trợ kinh phí, khen thưởng cá nhân, tập 
thể có đóng góp tích cực. Việc kết hợp hiệu quả giữa nguồn lực nhà nước 
và cộng đồng không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính mà còn tăng tính 
bền vững trong quản lý, bảo vệ hệ thống đê điều trên địa bàn.

Thứ hai, giải pháp về xử lý các sự cố đê điều. Việc xử lý các sự cố đê 
điều cần phải tiến hành nhanh, chính xác, kịp thời và rõ ràng từng bước 
để đảm bảo công việc triển khai được logic, hiệu quả cả trước, trong 
và sau mùa mưa bão hằng năm. Mỗi cấp quản lý có nhiệm vụ và trách 
nhiệm cụ thể, qua đó góp phần tăng hiệu quả công tác phối hợp và triển 
khai các hoạt động. Tuy nhiên, thời gian tới, cần tăng cường ứng trực các 

Bảng 4. Đánh giá của cán bộ và người dân về hoạt động thanh tra, giám sát đê 
điều ở huyện Ứng Hòa.

Chỉ tiêu Cán bộ quản lý đê điều và chính quyền (n=45) Người dân (n=130)

1. Tính thường xuyên  Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)

Rất thường xuyên 15 33,33 48 36,92

Thường xuyên 21 46,67 46 35,38

Không thường xuyên 9 20,00 36 27,70

2. Tính công khai        

Rất công khai 11 24,45 38 29,24

Công khai 20 44,44 46 35,38

Chưa công khai 14 31,11 46 35,38

3. Tính minh bạch        

Rất minh bạch 14 31,11 48 36,92

Minh bạch 21 46,67 46 35,38

Chưa minh bạch 10 22,22 36 27,70

4. Tính hiệu quả        

Rất hiệu quả 14 31,11 57 43,84

Hiệu quả 23 51,11 45 34,62

Không hiệu quả 8 17,78 28 21,54

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra của nhóm nghiên cứu (2023).
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sự cố về đê điều, có thể thành lập các đội phản ứng trực nhanh, trang bị 
đầy đủ thiết bị, vật tư để kịp thời đến hiện trường và triển khai các biện 
pháp ban đầu hiệu quả. Có thể áp dụng công nghệ thông tin như phần 
mềm quản lý, hệ thống giám sát trực tuyến (hệ thống giám sát tự động, 
Drone, phần mềm mô phỏng…) để theo dõi, báo cáo nhanh về đê điều 
và hỗ trợ ra quyết định hiệu quả. Cần đơn giản hoá các bước báo cáo và 
thẩm định không cần thiết, ưu tiên các quyết định tại chỗ nhằm tiết kiệm 
thời gian, đặc biệt là đề cao vai trò của cấp quản lý địa phương trong tình 
huống này. Cần xây dựng các phương án dự phòng cho các tình huống 
khác nhau để giúp ứng phó linh hoạt các biến động của thực tiễn. Có 
thể tổ chức các khoá đào tạo thường xuyên cho cán bộ, nhân viên về kỹ 
năng xử lý sự cố và sử dụng các thiết bị chuyên dụng khi diễn ra sự cố.

Thứ ba, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra về đê điều. Việc 
kiểm tra, giám sát cần tiến hành thường xuyên, nhằm sớm phát hiện các 
sai sót và hạn chế khiếu nại, tố cáo liên quan đến đê điều. Cần hoàn thiện 
hệ thống quy trình kiểm tra, giám sát như xây dựng tiêu chuẩn, số hoá hồ 
sơ và cập nhật thường xuyên thông tin để phục vụ công tác đánh giá hoạt 
động quản lý đê. Năng lực cán bộ cần được nâng cao qua đào tạo chuyên 
sâu, đánh giá năng lực thường xuyên, cũng như có thể nghiên cứu xây 
dựng đội ngũ chuyên gia giải quyết các khó khăn, vướng mắc, sai phạm 
về đê điều. Tăng cường sự tham gia của người dân trong công tác giám 
sát, phản ánh thông tin liên quan đến đê điều. Các kết quả của quá trình 
thanh, kiểm tra cần được công khai, minh bạch; các sai phạm phải xử lý 
nghiêm, kịp thời để đảm bảo tính răn đe hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc 
chế độ báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất với cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền về công tác thanh tra.

Thứ tư, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước 
về đê điều. Địa phương cần có giải pháp ứng dụng hệ thống camera 
giám sát trọng điểm đê điều: Quan sát trực tiếp hiện trạng đê tại các 
vị trí trọng điểm, xung yếu cũng như mực nước lũ theo thời gian thực. 
Khai thác trang web theo dõi mực nước mucnuoc.dedieu.gov.vn: cập 
nhật mực nước theo thời gian thực tại các trạm chốt thủy văn, vị trí theo 
tuyến đê; theo dõi dữ liệu mực nước, sắp xếp, cảnh báo theo các cấp báo 
động qua điện thoại di động. Về trang webGIS quản lý dữ liệu đê điều 
dedieu.gov.vn, địa phương cần có phương án quản lý cơ sở dữ liệu về đê 
điều của 21 tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến đặc biệt; truy cập, khai 
thác, cập nhật trực tuyến trên Internet và ứng dụng các phần mềm quản 
lý công tác duy tu bảo dưỡng, đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều từ cấp III 
đến cấp đặc biệt. Lập nhóm Zalo và các nhóm mạng xã hội với 5 nhóm 
đối tượng để gửi thông tin về diễn biến lũ, bão, tình hình đê điều và các 
nội dung liên quan đến công tác quản lý như vi phạm, sự cố đê. 

4. Kết luận

Nghiên cứu cho thấy, công tác quản lý nhà nước về đê điều trên 
địa bàn huyện Ứng Hoà (trước sáp nhập) đã được thực hiện tương đối 
hiệu quả, tích cực, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương, cũng như đảm bảo được yêu cầu bảo vệ tài sản và con 
người. Các công tác lập kế hoạch quản lý đê, tổ chức quản lý vật tư 
dự trữ phòng chống lụt bão; xây dựng phương án hộ đê; giám sát thi 
hành pháp luật về đê điều đều được tiến hành tốt, hiệu quả cao. Các 
yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về đê điều bao gồm: bộ máy 
quản lý nhà nước về đê điều; hệ thống chính sách pháp luật về quản lý; 

nguồn lực tài chính và đầu tư; nhận thức của người dân. Do đó, một số 
giải pháp cần triển khai thực hiện nhằm tăng cường hiệu quả quản lý 
nhà nước về đê điều thời gian tới bao gồm: hoàn thiện công tác lập kế 
hoạch quản lý đê điều; huy động nguồn lực cho quản lý đê điều; giải 
pháp xử lý các sự cố đê điều; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm 
tra về đê điều; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà 
nước về đê điều; tăng cường công tác quản lý lãnh đạo, chỉ đạo của 
chính quyền địa phương.
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